SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK   
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    

   TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẮK LẮK  
                   


      Độc lập - Tự do - H Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm học 2016-2017
A/. Giáo viên
	Stt
	Họ tên giáo viên
	Năm sinh
	Thâm niên (Năm)
	Chức vụ, chức danh
	Cơ quan làm việc
	Trình độ chuyên môn
	Giáo trình, tài liệu biên soạn hoặc tham gia biên soạn
	Ghi chú

	I/. Khoa cơ bản

	1
	Võ Ngọc Trịnh
	1965
	27
	Hiệu trưởng, GV
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	Thạc sĩ
	
	

	2
	Lê Thanh Hùng
	1973
	17
	Phó HT, GV,
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	Thạc sĩ
	
	

	3
	Nguyễn Văn Khải
	1961
	33
	GV, trưởng phòng
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	ĐH
	
	

	4
	Võ Thị Phượng
	1987
	05
	GV
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	ĐH
	
	

	5
	Nguyễn Thị Minh Tú
	1977
	09
	GV
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	Thạc sĩ
	
	

	6
	Lê Nguyễn Phương Khuê
	1973
	17
	GV, trưởng khoa
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	Thạc sĩ
	
	

	7
	Đỗ Quang Vinh
	1981
	13
	GV, trưởng phòng
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	Thạc sĩ
	
	

	8
	Nguyễn Khắc Kim
	1982
	13
	GV, NV đào tạo
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	ĐH
	
	

	9
	Đặng Như Thanh
	1984
	06
	GV
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	ĐH
	
	

	10
	Phạm Thị Hương Giang
	1987
	04
	GV
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	ĐH
	
	

	11
	Võ Thị Thu Bông
	1986
	17
	GV
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	Thạc sĩ
	
	

	12
	Thiều Thị Hạnh
	1978
	17
	GV
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	ĐH
	
	

	13
	Vũ Hoài Phương
	1979
	14
	GV
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	Thạc sĩ
	
	

	14
	Thái Thị Thu Trang
	1985
	08
	GV
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	Thạc sĩ
	
	

	15
	Dương Minh Tuấn
	1985
	05
	GV
	Trường Trung cấp Đắk Lắk (Thỉnh giảng)
	ĐH
	
	

	16
	Tạ Thiên Bửu Quế
	1981
	07
	GV
	Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk
	ĐH
	
	

	17
	Phạm Ngọc Thịnh
	1987
	06
	GV
	Trường Trung cấp Đắk Lắk (Thỉnh giảng)
	Thạc sĩ
	
	

	18
	Trần Thị Ngọc Mai
	1990
	04
	GV
	Trường Trung cấp Đắk Lắk (Thỉnh giảng)
	ĐH
	
	

	19
	Trần Thị Hồng Thắm
	1992
	02
	GV
	Trường Trung cấp Đắk Lắk (Thỉnh giảng)
	ĐH
	
	

	20
	Trần Anh Thành
	1986
	05
	GV
	Trường Trung cấp Đắk Lắk (Thỉnh giảng)
	ĐH
	
	

	II/. Khoa Kế toán – Tài chính

	1
	Lê Thị Thanh Diệp
	1985
	07
	GV, trưởng khoa
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	ĐH
	Kế toán ngân hàng, 

Tín dụng ngân hàng, Thị trường chứng khoán, Kế toán hành chính sự nghiệp
	

	2
	Lại Thị Hải Linh
	1985
	05
	GV
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	Thạc sĩ
	
	

	3
	Vũ Thị Lan
	1986
	05
	GV
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	ĐH
	
	

	5
	Hoàng Thị Hoa
	1989
	04
	GV
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	ĐH
	Kế toán ngân hàng, 

Tín dụng ngân hàng, Thị trường chứng khoán, Kế toán hành chính sự nghiệp
	

	6
	Trần Thị Thu Hằng
	1988
	04
	GV
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	ĐH
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	

	7
	Phan Thị Đoan Trang
	1990
	02
	GV
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	ĐH
	
	

	III/. Khoa Công nghệ – Kỹ thuật

	2
	Nguyễn Đình Thịnh
	1974
	20
	GV, Phó HT
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	Thạc sĩ
	Khai thác và chế tạo đồ dụng dạy học
	

	3
	Nguyễn Đình Quân
	1977
	11
	GV, Tổ trưởng
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	ĐH
	
	

	4
	Võ Thị Vân
	1969
	05
	GV, Phó TP
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	ĐH
	
	

	5
	Đinh Hoài Nam
	1977
	11
	GV, trưởng khoa
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	ĐH
	CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM, PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG, MẠNG MÁY TÍNH
	

	6
	Ngô Quế
	1973
	15
	GV
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	ĐH
	MICROSOFT ACCESS, VISUAL BASIC 
	

	7
	Trương Thị Hiền Giang
	1987
	05
	GV
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	ĐH
	COREL DRAW
	

	8
	Nguyễn Thị Vân
	1990
	03
	GV
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	ĐH
	
	

	9
	Đỗ Công Dương
	1991
	03
	GV
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	ĐH
	
	

	
	Nguyễn Hữu Hiếu
	1991
	02
	GV
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	ĐH
	
	

	10
	Nguyễn Xuân Trung
	1984
	09
	GV
	Trường Trung cấp Đắk Lắk (Thỉnh giảng)
	ĐH
	
	

	11
	Nguyễn Lê Mạnh Dũng
	1983
	02
	GV
	Cty CP QL & XD Giao thông Đắk Lắk
	ĐH
	
	

	12
	Huỳnh Văn Hiệp
	1987
	05
	GV
	Trường Trung cấp Đắk Lắk (Thỉnh giảng)
	ĐH
	
	

	13
	Hồ Quang Phú
	1974
	05
	GV
	Cty CP QL & XD Giao thông Đắk Lắk
	ĐH
	
	

	IV/. Khoa Hành chính – Pháp luật

	1
	Trần Minh Thiện
	1987
	06
	GV, trưởng khoa
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	Thạc sĩ
	Thị trường chứng khoán, Kế toán hành chính sự nghiệp
	

	2
	Phan Thị Hoàng
	1991
	03
	GV
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	ĐH
	
	

	3
	Phạm Văn Thắng
	1981
	03
	GV
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	Thạc sĩ
	
	

	4
	Trần Thị Đào
	1989
	03
	GV
	Trường Trung cấp Đắk Lắk
	Thạc sĩ
	
	

	5
	Nguyễn Thanh Tịnh
	1982
	09
	GV
	Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk
	Thạc sĩ
	
	

	6
	Nguyễn Thị Ngọc
	1988
	05
	GV
	Học viện Hành chính phân viện Tây Nguyên
	Thạc sĩ
	
	

	7
	Hoàng Minh Ngọc
	
	
	
	Sở Tài nguyên môi trường
	
	
	

	8
	Phạm Thị Kim Ngân
	1991
	2
	GV
	Trường Trung cấp Đắk Lắk (Thỉnh giảng)
	ĐH
	
	


 B/.  Cán bộ quản lý và nhân viên
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Hình thức tuyển dụng
	Chức danh
	Trình độ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)
	Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)
	Giáo sư
	Phó Giáo sư
	Tiến

sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Cao đẳng
	Trình độ khác
	

	II
	Tổng số
	29
	27
	02
	
	
	
	06
	16
	02
	05
	

	1
	Hiệu trưởng
	01
	01
	
	
	
	
	01
	
	
	
	

	2
	Phó Hiệu trưởng
	02
	02
	
	
	
	
	02
	
	
	
	

	3
	CBQL Khoa, Phòng, Tổ 
	12
	12
	
	
	
	
	04
	08
	
	
	

	4
	Nhân viên 
	14
	12
	02
	
	
	
	
	09
	01
	04
	


                                                                              


                            Đắk Lắk, Ngày      tháng      năm 2016
                                   









                       Hiệu trưởng
